
Phụ kiện kèm theo: Phụ kiện kèm theo:

Chân máy Chân máy 1800 Chân máy 2900
Mã số 
TK0LM2000F

Mã số 
TK0LM4001F

Mã số 
TK0LM5030F

SK103PZ
Máy cân mực Laser

SK106D / SK105D
Máy cân mực Laser

Dòng sản phẩm máy cân mực Laser của Makita

Bộ dây đeo tay

SK106GD
BL1021B x2
DC10SB
Thiết bị 
chuyển đổi 
treo tường

Mã số 199007-2

Máy cân mực laser tia xanh dùng pin
SK40GDZ / SK20GDZ / SK10GDZ / SK312GDZ / SK209GDZ

Độ chính xác
Phạm vi tự cân bằng
Góc quét

Lựa chọn dòng laser
Loại Laser
Vùng nhiệt độ sử dụng
Kích thước lỗ với giá 3 chân
Mức bảo vệ*1

Thời gian hoạt động (khoảng)
(giờ)

Kích thước (Ø x H)*1

Trọng lượng

±1 mm / 10 m
±4°
Ngang: 110°
Dọc: 130°
4V1H / 2V1H / 1V1H
Lớp Laser 2: 515 nm
-10 - 40°C
-
IP54
BL1016
SK40GD: 6
SK20GD: 9
SK10GD: 12
Ø98x223 mm
1.4 - 1.6 kg 

SK312GD SK209GD

SK20GD SK10GD

SK106GD SK105GD

SK40GD

Tia laser xanh giúp 
tăng khả năng hiển thị

Máy Cân Mực Laser Tia Xanh Dùng Pin

Kích thước (có tay cầm ở vị trí thu vào)

SK40GDZ / SK20GDZ / SK10GDZ / SK312GDZ / SK209GDZ:

*1 Dùng cho thân máy *1 Dùng cho thân máy

SK40GD / SK20GD / SK10GD
SK312GD / SK209GD / SK106GD / SK105GD

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

SK312GDZ / SK209GDZSK40GDZ / SK20GDZ / SK10GDZ
±1 mm / 10 m
±2°
Ngang: 110°
Dọc: 130°
3V1H / 2V1H
Lớp Laser 2 : 515 nm
-10 - 40 °C
5/8"
IP54
BL1016 / BL1021B / BL1041B
SK312GD: 10 / 14 / 28
SK209GD: 15 / 20 / 40

Ø87x230 mm
1.5 - 1.6 kg 

Máy cân mực laser tia xanh dùng pin
SK106GDZ 4-điểm / SK105GDZ

Độ chính xác
Phạm vi tự cân bằng
Góc quét

Lựa chọn dòng laser
Loại Laser
Vùng nhiệt độ sử dụng
Kích thước lỗ với giá 3 chân
Mức bảo vệ*1

Thời gian hoạt động (khoảng)(giờ)

Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

SK106GDZ / SK105GDZ
±3 mm / 10 m
±4°
SK106GD: Ngang: 180° / Dọc: 170°
SK105GD: Ngang: 180° / Dọc: 160°
1V1H
Lớp Laser 2: 525 nm
-10 - 50 °C
1/4" / 5/8"
IP54
BL1016 / BL1021B / BL1041B
7 / 10 / 20
w/ BL1016/BL1021B: 
138x64x102 mm 
SK106GD: 0.69 - 0.85 kg 
SK105GD: 0.67 - 0.84 kg 

Phụ kiện
Máy thu LDG-3

Mã số
TK0LDG301F
SK312GD / SK209GD

Máy thu Laser  
LDX1
Mã số
LE00855702
SK106GD / SK105GD 
SK106D / SK105D

Túi vải lớn
Mã số  832173-9
SK106GD / SK105GD
SK106D / SK105D

Giá treo tường
Mã số TK000ET03F
SK40GD / SK20GD / SK10GD / 
SK312GD / SK209GD

Dây cáp
Mã số 199006-4
SK312GD / SK209GD

Mã số 199178-5
SK106GD / SK105GD

Mã số  LE00870137
SK106GD / SK105GD

Bộ pin AA Bộ chuyển đổi cho USB
ADP09
nạp với tám pin AA Dùng cho pin LXT

ADP05

Máy thu LDG-5

Mã số
TK0LDG501F
SK40GD / SK20GD / 
SK10GD

Ngang / 4-Đường dọc Ngang / 2-Đường dọc Đường cắt + Điểm

Ngang / 3-Đường dọc Đường cắt + Điểm Đường cắtNgang / 2-Đường dọc

±1mm /10m

Độ chính xác

±3mm /10m

Độ chính xác

SK40GD / SK20GD / 
SK10GD / SK312GD / 
SK209GD

SK106GD / SK105GD

22 phút

60 phút

30 phút

DC10SB 

50 phút

130 phút

70 phút

DC10WD

BL1016 1.5Ah 

BL1021B 2.0Ah

BL1041B 4.0Ah

Thời gian sạc

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Kính bảo hộ, hộp đựng chống sốc.

Không kèm pin, sạc SK106GDZ / SK105GDZ: Không kèm pin, sạc

Kính bảo hộ, hộp đựng chống sốc.

Số lượng có hạn

Sạc tiêu chuẩn



Được cung cấp bởi các nguồn sau

Pin 12Vmax CXT Li-Ion
với 8 pin AA
ADP09*

BL1041B (4.0Ah)

BL1021B (2.0Ah)
BL1016 (1.5Ah)

Núm điều chỉnh

Tay cầm lớn

Lò xo

Chân cao su

Điều chỉnh chân vít

Túi vải
Bộ chuyển đổi có nam châm

Công tắc khoá

Sử dụng pin 12V max

Sáng

Tối

GREEN RED

Báo độ 
sáng

Sáng

Tiết kiệm

Lựa chọn 
dòng laser 
và công tắc 
bât/tắt

Dùng cho SK105GDDùng cho SK106GD

SK312GD

SK209GD

SK20GD

SK40GD

SK10GD

SK312GD / SK209GD

SK106GD / SK105GD

Báo độ sáng

Chế độ 
chùm tia

Lựa chọn 
dòng laser

Sáng

Bình thường

Tiết kiệm

±1mm /10m

Độ chính xác cao6 / 9 / 12 h
BL1016

Chế độ thường

12 / 16 / 20 h
BL1016

±1mm /10m

Độ chính xác

±3mm /10m

Độ chính xác cao

Điều chỉnh chân vít

Laser màu xanh có độ sáng cao
Tăng khả năng nhận biết ở nơi sáng

Cấu trúc chống rung

Thùng đựng máy

Thùng đựng máy

Giúp máy không bị rung khi 
di chuyển

Khoá con lắc
Khóa con lắc cho phép ứng dụng 
nghiêng để tăng tính linh hoạt

Chân đế
giảm thiểu sự lật ngược của thân 
máy.

Dòng tia Laser xanh

Núm điều chỉnh

SK40GD / SK20GD / SK10GD

Thời gian sử dụng liên tục
SK40GD / SK20GD / SK10GD

Công nghệ bảo vệ vượt trội

Chỉ phần thân của máy laser được 
xếp hạng IP54

Thời gian sử dụng liên tục

SK106GD

SK105GD

SK312GD / SK209GD

Chế độ chùm tiaLựa chọn 
dòng laser

Bình thường

Tiết kiệm

Chỉ báo độ sáng

Chế độ
tiết kiệm

21 / 28 h
BL1016

16 / 23 h
BL1016

10 / 15 h
BL1016

Sáng Bình thường Chế độ
tiết kiệm

Thời gian sử dụng liên tục
SK106GD / SK105GD

10 h
BL1016

7 h
BL1016

Sáng
Chế độ

tiết kiệm


